
ST

T
SBD HỌ LÓT TÊN NGÀY SINH NƠI SINH PHÁI SỐ CCCD

PHÒNG 

THI

1 BKCB9243 Hồ Thị Kim Oanh 06/08/2006 Lâm Đồng Nữ 060306001806 103-C6

2 BKCB9244 Nguyễn Minh Phát 13/08/2004 Cần Thơ Nam 092204007707 103-C6

3 BKCB9245 Trần Quang Phát 04/11/2004 Đồng Tháp Nam 087204009634 103-C6

4 BKCB9246 Hoàng Chung Phong 02/05/2001 Đồng Nai Nam 075201011270 103-C6

5 BKCB9247 Huỳnh Gia Phú 03/08/2001 Gia Lai Nữ 064301010232 103-C6

6 BKCB9248 Mã Vĩnh Phú 11/01/2007 Cà Mau Nam 096207005494 103-C6

7 BKCB9249 Đinh Lê Uyên Phương 06/01/2000 Lâm Đồng Nữ 068300010449 103-C6

8 BKCB9250 Dương Hồng Phương 31/03/1994 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079194001169 103-C6

9 BKCB9251 Nguyễn Tri Phương 17/07/1989 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 077089002018 103-C6

10 BKCB9252 Phan Nguyễn Ngọc Phương 14/08/1999 Lâm Đồng Nữ 068199009949 103-C6

11 BKCB9253 Tống Thị Trúc Phương 24/10/2006 Đồng Nai Nữ 070306000166 103-C6

12 BKCB9254 Hùynh Minh Quân 25/10/1998 Quảng Ngãi Nam 051098010071 103-C6

13 BKCB9255 Huỳnh Ngọc Trúc Quân 12/08/2008 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079308043525 103-C6

14 BKCB9256 Nguyễn Lê Minh Quân 11/01/2000 Đắk Lắk Nam 054200004286 103-C6

15 BKCB9257 Phạm Trần Quang 12/07/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079206039988 103-C6

16 BKCB9258 Hồ Tấn Quý 29/05/1983 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079083033525 103-C6

17 BKCB9259 Nguyễn Thị Lệ Quyên 16/02/1983 Lâm Đồng Nữ 068183001670 103-C6

18 BKCB9260 Lê Nhã Quỳnh 21/12/2006 Ninh Thuận Nữ 058306000032 103-C6

19 BKCB9261 Nguyễn Thị Phương Quỳnh 23/03/2006 Tây Ninh Nữ 080306014729 103-C6

20 BKCB9262 Phạm Lê Ngọc Thảo Quỳnh 02/04/2006 Khánh Hòa Nữ 058306000565 103-C6

21 BKCB9263 Vũ Phương Quỳnh 14/12/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304014855 103-C6

22 BKCB9264 Nguyễn Thị Hồng Sa 21/02/2006 Đắk Lắk Nữ 054306008130 103-C6

23 BKCB9265 Trần Quang Sang 11/04/2004 Tây Ninh Nam 080204001233 103-C6

24 BKCB9266 Trương Minh Sang 05/01/1987 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079087021996 103-C6

25 BKCB9267 Bào Thanh Tâm 13/10/2002 Đồng Tháp Nữ 082302014292 103-C6

26 BKCB9268 Trần Thị Tây 20/07/2004 Đắk Lắk Nữ 066304002232 103-C6

27 BKCB9269 Bùi Quyết Thắng 20/07/1991 Đồng Nai Nam 070091009790 103-C6

28 BKCB9270 Huỳnh Tuấn Thành 05/08/2002 Lâm Đồng Nam 060202006516 103-C6

29 BKCB9271 Mã Ngọc Thành 07/04/2000 Cà Mau Nam 095200001619 103-C6

30 BKCB9272 Phạm Ngọc Thành 06/08/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079097010046 103-C6

31 BKCB9273 Hồ Thị Thanh Thảo 28/11/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304020947 103-C6
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32 BKCB9274 Nguyễn Trần Phương Thảo 27/7/2003 Đồng Tháp Nữ 082303013333 103-C6

33 BKCB9275 Phạm Thị Phương Thảo 10/03/2004 Lâm Đồng Nữ 060304009697 103-C6

34 BKCB9276 Tô Thị Thu Thảo 03/12/2001 Bình Phước Nữ 070301001882 103-C6

35 BKCB9277 Lê Phùng Minh Thi 06/01/2002 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079302020121 103-C6

36 BKCB9278 Phạm Huỳnh Thi 25/07/2003 Đồng Tháp Nữ 082303006032 103-C6

37 BKCB9279 Dương Phước Thịnh 24/03/2004 Vĩnh Long Nam 086204001346 103-C6

38 BKCB9280 Bùi Trần Anh Thư 11/02/2001 Đồng Nai Nữ 075301013820 103-C6

39 BKCB9281 Phạm Anh Thư 24/09/2004 Lâm Đồng Nữ 068304004599 607-C6

40 BKCB9282 Phạm Minh Thư 24/09/2004 Lâm Đồng Nữ 068304008757 607-C6

41 BKCB9283 Trần Diễm Đoan Thư 20/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304020316 607-C6

42 BKCB9284 Nguyễn Văn Thuận 09/01/2003 Tây Ninh Nam 080203008220 607-C6

43 BKCB9285 Huỳnh Duy Thương 23/11/2003 Lâm Đồng Nữ 060303004774 607-C6

44 BKCB9286 Nguyễn Thị Thanh Thuý 01/10/2003 Tây Ninh Nữ 080303002689 607-C6

45 BKCB9287 Vũ Thị Bích Thuỷ 02/11/2002 Đồng Nai Nữ 075302019761 607-C6

46 BKCB9288 Huỳnh Ngọc Thủy 28/11/1990 Tây Ninh Nữ 080190001117 607-C6

47 BKCB9289 Nguyễn Thị Thu Thủy 25/03/2006 Đồng Nai Nữ 075306023884 607-C6

48 BKCB9290 Trần Minh Thy 26/10/2005 Vĩnh Long Nữ 083305001770 607-C6

49 BKCB9291 Nguyễn Tân Tiến 30/08/1990 Long An Nam 080090020672 607-C6

50 BKCB9292 Hồ Trung Tín 04/12/2004 Cần Thơ Nam 093204001835 607-C6

51 BKCB9293 Nguyễn Huỳnh Trâm 04/09/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304012979 607-C6

52 BKCB9294 Đặng Thị Kim Trang 20/10/2005 Lâm Đồng Nữ 060305008353 607-C6

53 BKCB9295 Hồ Thị Thùy Trang 23/10/2006 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079306041439 607-C6

54 BKCB9296 Nhan Nguyễn Kiều Trang 21/01/1999 Sóc Trăng Nữ 094199003108 607-C6

55 BKCB9297 Cao Thị Nhật Trinh 05/11/2001 Quảng Ngãi Nữ 051301010923 607-C6

56 BKCB9298 Tô Ngọc Phương Trinh 14/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304030119 607-C6

57 BKCB9299 Trần Vĩnh Trọng 17/02/2007 Quảng Ngãi Nam 051207012767 611-C6

58 BKCB9300 Lê Thanh Trúc 06/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304033796 611-C6

59 BKCB9301 Nguyễn Đạt Bửu Trung 20/01/1994 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079094016596 611-C6

60 BKCB9302 Nguyễn Huỳnh Anh Tú 19/08/1997 Thành phố Hồ Chí Minh Nam 079097009097 611-C6

61 BKCB9303 Thi Đặng Hồng Tú 06/06/2004 Quảng Ngãi Nữ 051304007941 611-C6

62 BKCB9304 Lê Nguyễn Tuân 27/07/2004 Tây Ninh Nam 080204001512 611-C6

63 BKCB9305 Đỗ Mạnh Tuấn 15/03/2002 Thanh Hóa Nam 038202027400 611-C6

64 BKCB9306 Nguyễn Ân Xuân Tươi 25/01/2001 Lâm Đồng Nam 068201012837 611-C6

65 BKCB9307 Trần Ngọc Cát Tường 09/06/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 075304022146 611-C6

66 BKCB9308 Hồ Thị Phương Uyên 07/11/1999 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 072199010480 611-C6
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67 BKCB9309 Lê Thị Vân 03/07/2005 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 038305010524 611-C6

68 BKCB9310 Lương Thị Hạ Vi 27/09/1996 Gia Lai Nữ 052196009434 611-C6

69 BKCB9311 Nguyễn Hoàng Vũ 08/08/2003 Lâm Đồng Nam 068203005511 611-C6

70 BKCB9312 Lưu Lê Thảo Vy 13/11/2004 Tây Ninh Nữ 080304004148 611-C6

71 BKCB9313 Nguyễn Ngọc Thanh Vy 03/10/2004 Thành phố Hồ Chí Minh Nữ 079304023065 611-C6

72 BKCB9314 Lê Thị Xuân 02/03/1977 Hà Nội Nữ 001177008009 611-C6

73 BKCB9315 Trà Thị Xuân 29/02/1996 Quảng Ngãi Nữ 051196001387 611-C6

74 BKCB9316 Trần Thị Như Ý 07/03/2005 An Giang Nữ 089305014355 611-C6
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